
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 12,737,123,451    

1 02/10/2023 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 300,000                

2  Cô Hiền ở Saigon cho vô TK801 2,000,000             

3  Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai cho vô TK801 60,000,000           

4 03/10/2023 Hội Lido ở Mỹ cho tiền mặt 100,000,000         

5 09/10/2023 Chú Nguyen Vuong Khoa cho vô TK801 2,000,000             

6  Hai chị Tran Phu Minh Anh và Le May Vy cho vô TK801 20,000,000           

7 12/10/2023 Nhóm yoga Kids Omm cho dầu gợi, sữa tắm -                        

8  Công Ty Hoang Kim cho vô TK801 20,000,000           

9 15/10/2023 Chú Lê Văn Tùng ở Bên Cát, Bình Dương cho 300 quyển vở, viết chì, viết bi... -                        

10 16/10/2023 Một Cô Bác cho vô TK801 5,000,000             

11 20/10/2023 Công Ty Mai Phuong cho vô TK801 6,000,000             

12 21/10/2023 Công Ty Nhựa Đạt Hoà trao học bổng cho sinh viên Hiếu và Hoa 2,000,000             

13  Công Ty Nhựa Đạt Hoà 6 thùng sữa, bánh, kẹo và tiền mặt 4,600,000             

14 26/10/2023 Cô Nguyen Thi Kim Lai cho vô TK801 300,000                

15 27/10/2023 Cô Hiền ở Saigon cho vô TK801 2,000,000             

16  Cô Nga ở Bến Cát, Bình Dương cho 30 kg gạo -                        

17 28/10/2023 Công Ty Tâm Hoa cho 200 kg gạo -                        

18 31/10/2023 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 3,943                    

Tổng Trong kỳ 224,203,943         

Tổng Cuối kỳ 12,961,327,394    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 27,682,183,208    

1 01/10/2023 Tiền xe Tiên về quê 250,000                

2  Chợ 768,000                

3 02/10/2023 Chợ 964,000                

4  Bầu nhựa trồng cây dây leo 2,750,000             

5  Quỹ lớp Táo 50,000                  

6  Gas 340,000                

7 03/10/2023 Đá, nước ngọt 160,000                

8  Bao rác đen 200,000                

9  Pizza 2,200,000             

10  Gà rán 1,590,000             

11  Xăng 50,000                  

12  Quỹ Đoàn của Thanh 54,000                  

13  Chợ 550,000                

14  Tiền ăn cho sinh viên Hiếu 2,000,000             

15  Tiền ăn cho sinh viên Hoa 2,000,000             

16 04/10/2023 Đồng hồ báo thức 675,000                
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17  Chợ 963,000                

18  Tiền ăn cho sinh viên học tiếng Nhật Bảo và Hà 4,000,000             

19 05/10/2023 Xăng 50,000                  

20  Chợ 638,000                

21  Kỹ thuật lớp 5, tin học 5, BT tin học 5, tập vẽ a4, bảng đen 635,000                

22  Điện thoại di động 662,598                

23 06/10/2023 Gửi xe Tiên 6,000                    

24  Chợ 920,000                

25  Tiền hội phụ huynh của Táo 246,000                

26  Điện 9,602,537             

27 07/10/2023 Chợ 648,000                

28  Xăng 50,000                  

29 08/10/2023 Chợ 723,000                

30 09/10/2023 Gửi xe Tiên 20,000                  

31  Thuốc lác cho Táo 145,000                

32  Chợ 895,000                

33  Gas 340,000                

34  Tiền quần, áo, giầy, dép… cho các em 21,761,000           

35 10/10/2023 Xăng 50,000                  

36  Chợ 837,000                

37 11/10/2023 Chợ 539,000                

38 12/10/2023 Chợ 785,000                

39 13/10/2023 Xăng 50,000                  

40  Chợ 837,000                

41  Ruột xe đạp, keo Ab 75,000                  

42 14/10/2023 Chợ 1,050,000             

43  Điện thoại bàn 32,000                  

44 15/10/2023 Hốt rác, chổi, chà cầu 755,000                

45  Xe 3 gác 150,000                

46  Chợ 547,000                

47 16/10/2023 Lệ Phí làm hồ sơ đi Nhật cho Bảo và Hà 36,000,000           

48  Co nối mô tơ bơm nước máy giặt 30,000                  

49  Ổ điện 3 chấu 50,000                  

50  Vít, đầu bắn, lông đền 92,000                  

51  Chợ 968,000                

52  Xăng 50,000                  

53  Silicon 50,000                  

54 17/10/2023 Cám cá 35,000                  

55  Chợ 427,000                

56 18/10/2023 Xốp che bồn nước 180,000                

57  Chợ 828,000                

58 19/10/2023 Máy bơm tăng áp 365,000                

59  Chợ 856,000                

60 20/10/2023 Ống đũa inox 60,000                  

61  Gas 340,000                

62  Thảm lau chân 536,000                

63  Chợ 375,000                

64  Phụ kiện gắn bơm tăng áp máy giặt 80,000                  

65  Xăng 50,000                  

66 21/10/2023 Xịt côn trùng 64,000                  

67  Chợ 586,000                

68  Thưởng học sinh tốt trong tuần 100,000                

69 22/10/2023 Chợ 968,000                

70 23/10/2023 Tài liệu Tiên 16,000                  

71  Chợ 932,000                

72 24/10/2023 Xăng 50,000                  

73  Chợ 763,000                

74 25/10/2023 Cám cá 50,000                  

75  Thớt 100,000                

76  Chợ 997,000                

 Gửi xe Phát 10,000                  

 Than củi 45,000                  



26/10/2023 Chợ 856,000                

27/10/2023 Thuốc xịt côn trùng dùng bình bơm xịt 24,000                  

 Xăng 50,000                  

 Chợ 742,000                

 Rút TK801 chuyển trả phí SMS banking 33,000                  

29/10/2023 Chợ 725,000                

 Si rô, đá 85,000                  

30/10/2023 Chợ 867,000                

 Phụ tùng sửa xe máy 125,000                

 Xăng 50,000                  

31/10/2023 Tiền gửi xe Phát 20,000                  

 Chợ 658,000                

 Xăng 50,000                  

 Lương cô Thìn 3,000,000             

 Lương cô Thảo 7,000,000             

 Lương cô Hân 7,000,000             

 Lương thầy Hữu 5,000,000             

 Học phí tiếng Nhật cho Bảo và Hà 8,400,000             

 Tổng chi trong kỳ 143,351,135         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 12,817,976,259    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 12,817,976,259    


